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CHÍNH PHỦ 
                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM






        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /2011/NĐ-CP

     




Hà Nội, ngày        tháng     năm 2011


NGHỊ ĐỊNH

Quy định về hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng và hình thức xử lý các hành vi này

CHÍNH PHỦ

- Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 32/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001;

- Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

- Căn cứ Luật Các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

- Căn cứ Luật Cạnh tranh số 27/2004/QH11 ngày 14 tháng 12 năm 2004;

- Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

- Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 2 tháng 7 năm 2002 và Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 2 tháng 4 năm 2008;
 - Xét đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về hành vi canh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng; mức phạt, thẩm quyền, thủ tục và hình thức xử lý các hành vi này. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; 

2. Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng;

3. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hành vi canh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng và cung ứng dịch vụ ngoại hối khác. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 
Trong Nghị định này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Tổ chức và cá nhân có liên quan đến hành vi canh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng tại Nghị định này dưới đây được hiểu là tổ chức và cá nhân nêu tại Điều 2 Nghị định này;

2. Hoạt động ngân hàng tại Nghị định này dưới đây được hiểu là hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản và hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối. 

3. Xử phạt vi phạm tại Nghị định này dưới đây được hiểu là xử phạt vi phạm hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng.

4. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng là hành vi cạnh tranh của tổ chức và cá nhân có liên quan đến hành vi canh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng vì quá chạy theo mục tiêu lợi nhuận mà trái với các chuẩn mực thông thường về đạo đức kinh doanh, có nguy cơ gây tổn hại hoặc gây tổn hại đến việc thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân khác.

5. Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ hoạt động ngân hàng có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể.

6. Bí mật kinh doanh trong hoạt động ngân hàng là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh.


Điều 4. Nguyên tắc xác định và xử lý các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng 

1. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng gồm: 

a. Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh quy định tại Điều 39 Luật Cạnh tranh trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản, cung ứng dịch vụ ngoại hối;

b. Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh khác trong hoạt động ngân hàng căn cứ theo tiêu chí xác định tại Khoản 1 Điều 3 của Nghị định này.

2. Việc xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Điều 3 Pháp lệnh số 44/2002/PL-UBTVQH10 ngày 2/7/2002 về xử phạt vi phạm hành chính và Điều 3 Nghị định 120/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh.
Điều 5. Trường hợp miễn trừ đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng

Phương án 1

Hành vi cạnh tranh không lành mạnh quy định tại Nghị định này được miễn trừ có thời hạn nếu đáp ứng một trong các các điều kiện sau đây:

1. Cấp tín dụng để phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn thuộc danh mục Chính phủ có chính sách khuyến khích trong từng thời kỳ;

2. Danh mục cấp tín dụng được Chính phủ chỉ định hoặc uỷ thác và các chính sách cụ thể khác.

Phương án 2

Hành vi cạnh tranh không lành mạnh được miễn trừ quy định tại Nghị định này được xác định bởi các quy định của Chính phủ theo từng thời kỳ đối với từng hành vi.  

Điều 6. Căn cứ xác định mức độ xử lý đối với các hành vi vi phạm 

Căn cứ xác định mức độ xử lý đối với các hành vi cạnh tranh không lành mạnh thực hiện theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và  Điều 7 Nghị định 120/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh.
Điều 7. Tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng

Tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng áp dụng quy định tại mục 6 chương III của Nghị định số 116/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh.

Điều 8. Thời hiệu xử phạt hành vi cạnh tranh

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành vi cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng được thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 10 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002.

Điều 9. Hình thức xử lý vi phạm 
1. Hình thức xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh bao gồm các hình thức xử phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả.

2. Đối với mỗi hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh, tổ chức, cá nhân vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính sau đây:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền.

3. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về cạnh tranh còn có thể bị áp dụng một hoặc một số hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

a) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề;
b) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính
c. Công khai mức phạt trên trang Thông tin điện tử Ngân hàng và Thời báo Ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

d. Xử lý theo quy định tại khoản 12 Điều 4 và khoản 2 Điều 59 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

4. Ngoài các hình thức xử phạt được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, tổ chức và cá nhân có liên quan đến hành vi canh tranh không lành mạnh còn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:
a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do hành vi vi phạm gây ra;
b) Biện pháp khắc phục hậu quả khác do người có thẩm quyền quyết định áp dụng theo quy định của Chính phủ.
Chương II

CÁC HÀNH VI CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

Điều 10. Chỉ dẫn gây nhầm lẫn

 
Các hành vi chỉ dẫn gây nhầm lẫn trong hoạt động ngân hàng theo quy định tại Điều 40 Luật Cạnh tranh. 

Điều 11. Xâm phạm bí mật kinh doanh
Các hành vi xâm phạm bí mật kinh doanh trong hoạt động ngân hàng theo quy định tại Điều 41 Luật Cạnh tranh. 
Điều 12. Ép buộc trong kinh doanh 

Hành vi ép buộc trong kinh doanh trong hoạt động ngân hàng gồm:

1. Đặt ra chỉ tiêu huy động tiền gửi cho các phòng ban, nhân viên không có chức năng, nhiệm vụ huy động tiền gửi như tiêu chuẩn để trả lương, thưởng hoặc các hình thức khác;

2. Ép buộc khách hàng gửi lại một phần tiền vay khi khách hàng vay vốn tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài dưới bất kỳ hình thức nào; 

3. Đưa vào hợp đồng với khách hàng điều kiện cản trở khách hàng sử dụng dịch vụ của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác.
4. Thay đổi mức phí cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản, phí uỷ thác và các loại phí khác tuỳ tiện gây bất lợi cho khách hàng;

5. Ép buộc hoặc dùng ảnh hưởng của mình yêu cầu tổ chức tín dụng cấp tín dụng, góp vốn, mua cổ phần, các hoạt động ngân hàng khác không đúng quy định của pháp luật.

6. Áp dụng các loại phí không phù hợp với quy định hiện hành để mua, bán ngoại tệ với khách hàng vượt biên độ tỷ giá theo quy định của NHNN

7. Các hành vi ép buộc trong kinh doanh khác theo quy định tại Điều 42 Luật Cạnh tranh. 

Điêu 13. Gièm pha doanh nghiệp khác

Các hành vi gièm pha tổ chức và cá nhân có liên quan đến hành vi canh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng khác theo quy định tại Điều 43 Luật Cạnh tranh. 
Điều 14. Gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác
Hành vi gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác trong hoạt động ngân hàng gồm:

1. Cản trở hoặc trì hoãn giao dịch thanh toán với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác;

2. Các hành vi gây rối hoạt động kinh doanh khác theo quy định tại Điều 44 Luật Cạnh tranh.

Điều 15. Quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh

Hành vi quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng bao gồm:

1. Quảng cáo sai, không trung thực hoặc không rõ ràng gây nhầm lẫn về lãi suất, điều kiện, thời hạn, hạn mức, các khoản phí vay vốn;

2. Quảng cáo gây nhầm lẫn hoặc sai lệch với quy định về tính năng, tiện ích của thẻ tín dụng;

3. Quảng cáo sai, không trung thực về các chương trình quà tặng, khuyến mại;

4. Cung cấp thông tin sai sự thật về các chiến lược trong tương lai với các đối tác nước ngoài như: đối tác nước ngoài mua cổ phần, ký kết hợp đồng hợp tác cung cấp dịch vụ…khiến cho khách hàng lầm tưởng vào khả năng tài chính, khả năng kinh doanh của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác;

5. Các hành vi quảng cáo khác nhằm cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng theo quy định tại Điều 45 Luật Cạnh tranh.
Điều 16. Khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh
Hành vi khuyến mại trong hoạt động ngân hàng nhằm cạnh tranh không lành mạnh gồm:

1. Thực hiện với hình thức thưởng tiền, hiện vật và các hình thức khuyến mại khác trong hoạt động huy động dẫn đến tổng thu nhập từ lãi cao hơn trần lãi suất huy động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước 


2. Các hành vi khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh khác theo quy định tại Điều 46 Luật Cạnh tranh.


Điều 17. Lạm dụng cơ chế, chính sách trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ ngoại hối nhằm mục đích cạnh tranh không lành mạnh

Hành vi lạm dụng cơ chế chính sách trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ ngoại hối nhằm cạnh tranh không lành mạnh gồm:

1. Đưa ra lãi suất huy động cao lãi suất huy động có tính toán hiệu quả kinh tế hoặc thoả thuận lãi suất huy động thực tế cao hơn mức lãi suất trần huy động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước;

2. Quy định về cấp tín dụng, quản lý tiền vay có lợi hơn cho khách hàng nhưng không phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước;  
3. Cấp tín dụng cho khách hàng để khách hàng sử dụng như khoản tiền gửi tối thiểu để mở một tài khoản;

4. Lãi suất cho vay thấp lãi suất vay có tính toán hiệu quả kinh tế và vi phạm các quy định về đảm bảo an toàn hoạt động của Ngân hàng Nhà nước. 
5. Áp dụng các hình thức huy động vốn không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành có liên quan như nhận uỷ thác của tổ chức và cá nhân để đầu tư, nhận tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn với lãi suất thả nổi, ấn định lãi suất huy động, lãi suất vay vốn không phù hợp với quy định của pháp luật. 

6. Cung ứng dịch vụ ngoại hối không có xác nhận đăng ký hoặc không có xác nhận đủ điều kiện theo quy định của pháp luật;

7. Mua, bán ngoại tệ không đúng tỷ giá quy định; thu phí giao dịch không đúng quy định của pháp luật;

Điều 18. Phân biệt đối xử của hiệp hội 
Các hành vi phân biệt đối xử của hiệp hội trong hoạt động ngân hàng theo quy định tại Điều 47 Luật Cạnh tranh. 

Chương III
XỬ PHẠT HÀNH VI VI PHẠM
Mục 1

Hình thức xử phạt


Điều 19. Áp dụng hình thức phạt tiền

1. Hành vi chỉ dẫn gây nhầm lẫn quy định tại Điều 10 Nghị đinh này, việc xử phạt thực hiện theo Điều 30 Nghị định 120/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh.
2. Hành vi xâm phạm bí mật kinh doanh quy định tại Điều 11 Nghị đinh này, việc xử phạt thực hiện theo Điều 31 Nghị định 120/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh.
          3. Hành vi ép buộc trong kinh doanh chịu các mức phạt tiền như sau:

a. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) đến 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) đối với một trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị đinh này.

b. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) đến 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) đối với một trong các hành vi quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị đinh này.

c. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) đến 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu đồng) đối với một trong các hành vi quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị đinh này.

d. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng) đến 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng) đối với một trong các hành vi quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị đinh này.

đ. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng) đến 70.000.000 đồng (bảy mươi triệu đồng) đối với một trong các hành vi quy định tại khoản 5 Điều 12 Nghị đinh này
e. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng (bảy mươi triệu đồng) đến 80.000.000 đồng (tám mươi triệu đồng) đối với một trong các hành vi quy định tại khoản 6 Điều 12 Nghị đinh.
g. Đối với các hành vi quy định tại khoản 7 Điều 12 Nghị đinh này, thực hiện các mức phạt theo quy định tại Điều 32 Nghị định 120/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh .
4. Hành vi gièm pha doanh nghiệp khác quy định tại Điều 13 Nghị đinh này, việc xử phạt thực hiện theo Điều 33 Nghị định 120/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh.
5. Hành vi gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác chịu các mức phạt tiền như sau:

a. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng) đến 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng) đối với một trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị đinh này.

b. Đối với các hành vi quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị đinh này, thực hiện các mức phạt theo quy định tại Điều 34 Nghị định 120/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh.
6. Hành vi quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh chịu các mức phạt tiền như sau:

a. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) đến 30.000.000 đồng (ba mười triệu đồng) đối với một trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị đinh này. 
b. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu đồng) đến 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng) đối với một trong các hành vi quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị đinh này. 
c. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng) đến 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng) đối với một trong các hành vi quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị đinh.
d. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng (tám mươi triệu đồng) đến 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng) đối với một trong các hành vi quy định tại khoản 4 Điều 15 Nghị đinh.
đ. Đối với các hành vi quy định tại khoản 5 Điều 15 Nghị đinh này, thực hiện các mức phạt theo quy định tại Điều 35 Nghị định 120/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh.

7. Hành vi khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh chịu các mức phạt tiền như sau:

a. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) đến 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) đối với một trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị đinh.
b. Đối với các hành vi quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị đinh này, thực hiện các mức phạt theo quy định tại Điều 36 Nghị định 120/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh.
8. Hành vi lạm dụng cơ chế, chính sách trong hoạt động ngân hàng trong cạnh tranh chịu các mức phạt tiền như sau:

a. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) đến 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) đối với một trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị đinh này. 
b. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu đồng) đến 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng) đối với một trong các hành vi quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị đinh này. 
c. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng) đến 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng) đối với một trong các hành vi quy định tại khoản 3 Điều 17 Nghị đinh.
d. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng) đến 70.000.000 đồng (bảy mươi triệu đồng) đối với một trong các hành vi quy định tại khoản 4 Điều 17 Nghị đinh.
đ. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng (bảy mươi triệu đồng) đến 80.000.000 đồng (tám mươi triệu đồng) đối với một trong các hành vi quy định tại khoản 5 Điều 17 Nghị đinh.
e. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng (tám mươi triệu đồng) đến 90.000.000 đồng (chín mươi triệu đồng) đối với một trong các hành vi quy định tại khoản 6 Điều 17 Nghị đinh.
g. Phạt tiền từ 90.000.000 đồng (chín mươi triệu đồng) đến 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng) đối với một trong các hành vi quy định tại khoản 6 Điều 17 Nghị đinh.
9. Hành vi phân biệt đối xử của hiệp hội quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị đinh này, thực hiện các mức phạt theo quy định tại Điều 37 Nghị định 120/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh.
Điều 20. Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung
1.  Áp dụng hình thức xử phạt quy định  tại khoản 2 Điều 9 Nghị định này đối với các trường hợp vi phạm quy định tại Điều 10, Điều 11, khoản 5 Điều 12, Điều 13, khoản 2 Điều 14, khoản 2 Điều 15, khoản 2 Điều 16 và Điều 18 Nghị đinh này.

2. Áp dụng hình thức xử phạt quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 9 Nghị định này đối với các trường hợp vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 12, khoản 1 Điều 14, khoản 1 Điều 15, khoản 1 Điều 16 và Điều 17 Nghị đinh này và đối với trường hợp tái phạm đối với các trường hợp vi phạm khi đã bị áp dụng hình phạt quy định tại khoản 1 Điều này.
Điều 21. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả

Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả nêu tại khoản 4 Điều 9 của Nghị định này với các hành vi vi phạm quy định tại Chương II Nghị đinh này trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày hành vi vi phạm được thực hiện.

Mục 2

Thẩm quyền và thủ tục xử phạt

        Điều 22. Thẩm quyền xử phạt của Thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng

1. Thanh tra viên đang thi hành công vụ có quyền:

a. Phạt cảnh cáo;

b. Phạt tiền đến 500.000 đồng;

c. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm có giá trị đến 2.000.000 đồng (hai triệu đồng);

d. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Điều 21 Nghị định này.

2. Chánh Thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có quyền:

a. Phạt cảnh cáo;

b. Phạt tiền đến 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng);

c. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm ;

d. Đình chỉ có thời hạn đến ba tháng hoạt động kinh doanh dịch vụ vi phạm;

đ. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Điều 21 Nghị định này.
e. Đề nghị Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đình chỉ chức danh, đình chỉ có thời hạn hoặc không có thời hạn việc thực hiện một hoặc một số hoạt động nghiệp vụ liên quan đến hành vi vi phạm hành chính theo phân cấp ủy quyền.

3. Chánh Thanh tra giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có quyền:

a. Phạt cảnh cáo;

b. Phạt tiền đến 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng);

d. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm;

đ. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Điều 21 Nghị định này.
e. Đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đình chỉ chức danh, đình chỉ có thời hạn hoặc không có thời hạn việc thực hiện một hoặc một số hoạt động nghiệp vụ liên quan đến hành vi vi phạm hành chính theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật Các tổ chức tín dụng.

        Điều 23.  Thủ tục xử phạt của Thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng

         Thủ tục xử phạt của Thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng theo quy định hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

 Điều 24. Giám sát, kiểm tra trong xử lý vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại, tổ cáo và xử lý vi phạm đối với người có thẩm quyền xử phạt hành vi vi phạm.

         Việc giám sát, kiểm tra trong xử lý vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại, tổ cáo và xử lý vi phạm đối với người có thẩm quyền xử phạt hành vi vi phạm theo quy định hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Điều 25. Thẩm quyền xử phạt của Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh
1. Phạt cảnh cáo;

2. Phạt tiền đến 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng);

3. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm;

4. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Điều 21 Nghị định này.

          Điều  26. Thủ tục điều tra hành vi vi phạm 
 Thủ tục điều tra, xử lý các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh tuân theo quy định của Luật Cạnh tranh, Nghị định số 116/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh và Nghị định số 120/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh.  

Chương IV
PHỐI HỢP XỬ LÝ HÀNH VI CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

Điều 27: Thanh tra, điều tra và xử lý các hành vi vi phạm.

1. Ngân hàng Nhà nước chủ trì thanh tra các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng và xử lý vi phạm theo thẩm quyền quy định tại Điều 22 Nghị định này.

2. Bộ Công Thương tiến hành điều tra, xử lý các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng theo thẩm quyền quy định tại Điều 23 của Nghị định này.

3. Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công Thương thực hiện xây dựng cơ chế phối hợp hai bên cũng như phối hợp với các Bộ ngành liên quan trong quá trình thanh tra, điều tra và xử lý các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng.”

Điều 28. Quy định bổ sung hành vi cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng và xử lý vi phạm

Trong trường hợp hoạt động ngân hàng có diễn biến bất thường, để bảo đảm an toàn của hệ thống, Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Bộ Công thương trình Chính phủ quy định bổ sung, chỉnh sửa các hành vi canh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng; mức phạt, thẩm quyền, thủ tục và hình thức xử lý các hành vi này.
Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 29. Hiệu lực thi hành 
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày...tháng...năm 2011. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị định này.  
	 Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).
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